
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Trong giai đoạn điều chỉnh của chỉ số sẽ xuất hiện đan xen các phiên hồi phục. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên vội
đưa ra hành động mua mà nên ưu tiên quản trị rủi ro, không nên trung bình giá xuống khi cổ phiếu trong quá trình điều
chỉnh, không nên sử dụng margin và chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường.

Khi nhịp điều chỉnh của thị trường kết thúc sẽ luôn mang lại cơ hội đối với cổ phiếu có cơ bản tốt, giữ được nền giá và
điều chỉnh lành mạnh.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 25/04/2024
VNINDEX

1,205.61 +2.40%

HNX

227.87 +2.35%

UPCOM

88.37 +0.98%

DOW JONES

38,460.92 -0.11%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Hồi phục biên độ lớn”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +28.21 điểm (+2.4%) lên mức 1205.61 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 19.8 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +31.8 điểm (+2.65%) lên mức 1232.17
điểm với 30 mã tăng trong đó có 2 mã tăng trần.

VN-Index quay trở lại nhịp hồi phục kỹ thuật với biên độ dao động lớn gần 30 điểm. Thống kê cho thấy sắc xanh lan tỏa
toàn thị trường, lực mua chủ động diễn ra xuyên suốt phiên giao dịch với các nhóm ngành tăng tích cực gồm Hóa chất
(+5.09%), Bán lẻ (+4.53%), Dịch vụ tài chính (+4.1%), Tài nguyên cơ bản (+3.25%), Bất động sản (+2.54%). Một số các cổ
phiếu được dòng tiền ưu ái tập trung chính ở nhóm VNMID (+3.55%) và VN30 (+2.65%), trong đó nhóm Bất động sản là
điểm sáng khi hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm này có tỷ lệ cổ phiếu tăng trần lớn.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+2.4%), HNX-Index (+2.35%), UPCOM-Index (+0.98%), VN30
(+2.65%), HNX30 (+3.75%), VNMID (+3.55%), VNSML (+2.52%), VNDIAMOND (+3.55%), VNFINLEAD (+2.39%), VNCOND
(+3.79%), VNCONS (+2.13%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm FPT (+2.41 điểm), CTG (+1.9 điểm), GVR (+1.85 điểm), HPG (+1.7 điểm),
MWG (+0.89 điểm) trong khi đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường không đáng kể.

Khối ngoại bán ròng -242.65 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (-977.05
tỷ), VHM (-84.74 tỷ), VCB (-51.44 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm HPG (+164.41 tỷ), MWG (+160 tỷ),
VND (+91.24 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cá tra sang thị trường UAE tăng 67% so với cùng kỳ 1
 NVIDIA cùng doanh nghiệp Việt xây dựng nhà máy AI 200 triệu USD 2
 NHNN tiếp tục đấu thầu vàng vào ngày mai 25/4 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

25/04/2024: Công bố số sơ bộ GDP
26/04/2024: Các quỹ ETF Diamond cơ cấu chỉ số

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,445.00 -0.06% 1.72% 3.29%
USD/JPY 154.75 -0.04% 0.34% 4.74%
GBP/USD 1.25 1.63% 0.81% -2.34%
EUR/USD 1.07 0.00% 0.94% -1.83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép 3,583.00 0.70% 1.10% 0.34%
Đồng 4.45 0.45% 3.49% 10.15%
Quặng sắt 108.76 0.13% 2.56% -2.69%
Thép cuộn cán nóng 810.03 -0.00% -1.22% -5.04%
Vàng 2,323.23 -0.02% -2.27% 7.51%
Bạc 27.19 -0.33% -3.51% 8.07%
Gỗ 508.17 -1.17% -3.60% -16.83%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 229.68 2.21% -3.43% 19.63%
Lúa mì 614.00 1.87% 8.72% 15.36%
Đường 19.89 0.05% 1.58% -9.30%
Cao su 160.70 0.00% -1.77% -0.43%
Lợn hơi 97.40 -1.00% 3.25% 14.55%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 87.90 -0.63% 0.70% 1.98%
Khí tự nhiên 1.65 -8.84% -6.25% -9.84%
Than 135.50 -0.91% -0.66% 3.36%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,088.70 -0.27% 1.82% 0.69%
Dow Jones 38,460.92 -0.11% 1.75% -1.49%
FTSE 100 8,040.38 -0.06% 2.81% 3.78%
Nikkei 225 38,460.08 2.42% -0.03% -0.61%
S&P 500 5,071.63 0.02% 0.40% -1.81%

24/04/2024
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1. Độ rộng thị trường

0% 2% 4% 6% 8%

Viễn thông
Công nghệ Thông tin

Nguyên vật liệu
Tài chính

Dịch vụ Tiêu dùng
Ngân hàng

Dầu khí
Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp
Dược phẩm và Y tế
Tiện ích Cộng đồng

7.44%
6.63%

4.10%
2.82%

2.47%
1.64%

1.44%
1.25%
1.20%

0.96%
0.64%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/04/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

FPT CTG GVR HPG MWG BID MSN MBB TCB VCB TBC VDP SCS BHN LIX TRA VSH PGI QCG STG

2.50

1.92 1.92
1.72

0.91 0.82 0.77 0.70 0.68 0.66

-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

10/04 11/04 12/04 15/04 16/04 17/04 19/04 22/04 23/04 24/04

-614

153

-729

-1,231

107

-995
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-170
-286 -221

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 163,966 5,792,085

MWG 160,366 3,100,000

VND 91,044 4,425,981

PVS 80,135 2,054,000

SSI 72,740 2,044,558

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

GAS -37,127 -497,440

HDB -45,377 -2,036,500

VCB -51,395 -567,329

VHM -84,717 -2,086,385

FUEVFVND -984,456 -32,860,900

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 986,485 33,216,800

VPB 164,145 8,901,456

IDC 22,085 407,000

GEX 18,298 910,400

PC1 17,892 695,200

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

DIG -12,029 -428,500

FPT -240,619 -2,014,200

HPG -15,544 -535,701

PNJ -11,606 -124,800

PTB -20,221 -314,500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,205.61 2.40% -0.90% -5.11%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 19,803.57 13.43% -40.92% -24.54%
HNX 227.87 2.35% -0.80% -4.34%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,608.52 15.32% -54.56% -29.19%
Upcom 88.37 0.98% -0.69% -3.45%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 414.13 -5.05% -62.73% -50.44%
P/E VNindex (x) 13.98 2.57% -6.11% -2.78%
P/B VNindex (x) 1.72 2.38% -6.52% -3.37%

24/04/2024

NIKKEI 225

38,460.08 +2.42%

DAX

18,088.70 -0.27%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt cả phiên giao dịch với lực mua chủ động tăng mạnh, tập trung chủ yếu tại nhóm vốn
hóa lớn và các cổ phiếu thuộc nhóm Bất động sản. Trên biểu đồ ngày, chỉ số vượt qua mốc Fibo 61.8% và đường MA100
ngày, dần tiệm cận MA10 ngày mặc dù thanh khoản tăng so với phiên trước tuy nhiên vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên
19%. Cấu trúc của VN-Index vẫn đang cho xu hướng điều chỉnh trên biểu đồ khung tuần.

Ở trên biểu đồ khung nhỏ, khối lượng mua chủ động được cải thiện cùng với đường giá. Tại đây, chỉ số tạo 2 đáy ngắn
hạn tại vùng hỗ trợ 117x điểm và hồi phục cắt lên cặp đường trung bình trượt MA10/20, đồng thời đường MA ngắn đã cắt
lên đường MA dài cho tín hiệu hồi phục ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật như MFI, RSI, MACD đều có trạng thái hồi phục
tương tự, dần tiến lên vùng quá mua.

Xét về xu hướng chung, thị trường đang hồi phục kỹ thuật 2 nhịp trên biểu đồ khung nhỏ nhưng ở biểu đồ ngày, chỉ số
đang trong đà giảm tiếp diễn. Mặc dù đường trung bình trượt MA200 ngày đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn khi có 2 lần điểm
số đều rút chân tại đây với thanh khoản thấp, tuy nhiên yếu tố cung cầu của thị trường vẫn có sự chênh lệch giữa các
nhóm ngành. Do đó, chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng rằng VN-Index đã kết thúc đà giảm tại đây. Với lực hồi phục mạnh
gần 30 điểm, VN-Index sẽ kiểm định đường MA10 ngày tại mốc 1215 điểm. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1187 –
1173 điểm.

VN-Index có khả năng điều chỉnh ngắn hạn với biên độ có thể lên tới 120 -160 điểm từ vùng đỉnh vừa qua. Nhà đầu tư
nên quan sát phản ứng của thị trường tại mốc biên độ này để đưa ra hành động tiếp theo.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ 2024 - BSI
 Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ 2024 - VHM
 Báo cáo ngành hàng (19/04/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FPT 6.95%
PDR 6.92%
GVR 6.88%
MWG 5.02%
NVL 4.83%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

QBS 34.15%
SMC 22.00%
TNC 13.22%
ADP 10.17%
FRT 8.71%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VTP 6.95%
NLG 6.94%
DIG 6.90%
TCH 6.87%
DXG 6.77%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 60.22%
CLW 22.24%
D2D 16.46%
NTL 15.93%
ADP 13.85%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FDC -6.88%
ADG -6.76%
VDP -6.63%
TNA -5.57%
PGI -5.16%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FPT 7.62%
TCB 5.86%
MWG 4.81%
STB 4.00%
TPB 2.86%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FIR -16.29%
POM -14.77%
TCT -13.27%
RDP -12.73%
FDC -12.21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LPB 12.57%
BAF 7.86%
SIP 7.19%
SZC 6.61%
VHC 6.29%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POM -48.22%
RDP -41.96%
KPF -30.94%
BTP -29.68%
AGM -28.98%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCB 11.90%
MWG 7.72%
FPT 2.65%
VJC 1.27%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 24.45%
LPB 23.82%
TCH 18.70%
VCF 13.04%
HPX 8.97%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC -11.49%
PDR -9.08%
NVL -7.88%
HDB -4.68%
POW -4.48%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -4.96%
TRA -2.20%
VSH -1.06%
BHN -0.78%
SCS -0.63%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MSN -17.31%
VRE -12.93%
SAB -10.07%
BVH -10.00%
VNM -9.60%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXG -10.30%
BSI -9.91%
HHV -9.25%
SBT -8.64%
DIG -8.32%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -42.84%
BCM -24.42%
EVF -19.65%
ANV -18.16%
ORS -18.16%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ELC 7.00%
TDM 7.00%
KSB 6.92%
NBB 6.91%
LEC 6.89%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Xuất khẩu thép của Trung Quốc trong quý 1 tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2023
 CEO JPMorgan cảnh báo nước Mỹ rơi vào khủng hoảng 'lạm phát đình trệ' như những năm 1970, sẵn sàng cho

kịch bản 'lãi suất 8%'
 Bank of America: Châu Á bước vào kỷ nguyên tiền tệ hỗn loạn, dự báo tỷ giá VND lên 25,600 vào cuối quý 2

https://vietstock.vn/2024/04/3-thang-dau-nam-2024-xuat-khau-ca-tra-sang-thi-truong-uae-tang-67-so-voi-cung-ky-118-1182606.htm
https://vietstock.vn/2024/04/nvidia-cung-doanh-nghiep-viet-xay-dung-nha-may-ai-200-trieu-usd-4264-1182081.htm
https://vietnambiz.vn/nhnn-tiep-tuc-dau-thau-vang-vao-ngay-mai-254-2024424122344432.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/04/240423-AGM_BSI.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/04/240424-VHM-Bao-cao-cap-nhat-DHCD-2024.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/04/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240419.pdf
https://vietstock.vn/2024/04/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-trong-quy-1-tang-gan-30-so-voi-cung-ky-nam-2023-742-1182547.htm
https://nguoiquansat.vn/ceo-jpmorgan-canh-bao-nuoc-my-roi-vao-khung-hoang-lam-phat-dinh-tre-nhu-nhung-nam-1970-san-sang-cho-kich-ban-lai-suat-8-128006.html
https://vietstock.vn/2024/04/bank-of-america-chau-a-buoc-vao-ky-nguyen-tien-te-hon-loan-du-bao-ty-gia-vnd-len-25600-vao-cuoi-quy-2-757-1182667.htm

